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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

VẬT LIỆU LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
1. Thông tin về giảng viên
- Họ và tên

: Phạm Quốc Hùng

- Chức danh

: PGS, TS

- Đơn vị

: Bộ môn vật lý hạt nhân




Trường Đại học khoa học tự nhiên

- Nơi làm việc
: 334 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

- Điện thoại

: (84) 4 8586721
- 0982367072

- Fax


: (84) 4 8584069

- Emal

           : quochungpham@yahoo.com
- Hướng nghiên cứu : 
+ Các phương pháp phân tích hạt nhân





+ Vật lý hạt nhân thực nghiệm

2. Thông tin chung về môn học:

- Tên môn học
: Vật liệu lò phản ứng hạt nhân

- Số tín chỉ

: 2

- Mã số

:

- Giờ tín chỉ

:

+ Nghe giảng trên lớp
: 20

+ Thảo luận/tiểu luận
: 5

+ Tự học

: 5

- Ngành   : Công nghệ hạt nhân

- Đơn vị phụ trách môn học : Bộ môn Vật lý hạt nhân – Khoa vật lý.

- Môn học tiên quyết : 

+ Tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất

+ Đại cương vật lý chất rắn

- Môn học kế tiếp : Các môn chuyên đề của ngành công nghệ hạt nhân.

3. Mục tiêu của môn học:
Cung cấp các kiến thức cơ bản về tính chất các vật liệu trong lò phản ứng hạt nhân và các hiệu ứng gây nên các biến đổi tính chất các vật liệu. Trên cơ sở đó tiếp cận các phương pháp sử lý đối với các biến đổi có hại để bảo đảm hoạt động an toàn của lò phản ứng hạt nhân.

4. Tóm tắt nội dung môn học:
Dưới tác dụng của bức xạ hạt nhân như anpha, bêta, gamma,ntơtron... kể cả các mảnh phân hạch, các vật liệu của lò phản ứng hạt nhân sẽ bị thay đổi các tính chất vật lý như độ bền cơ học, tính chịu nhiệt, dẫn nhiệt và các tính chất cấu trúc bên trong, các đặc trưng vi mô...

Các đặc trưng của tương tác bức xạ hạt nhân cường độ, năng lượng lớn có những khác biệt so với trường hợp cường độ, năng lượng nhỏ.

Sự hiểu biết về những hiệu ứng bức xạ đối với các vật liệu lò phản ứng là cơ sở cho sự tiếp cận các giải pháp công nghệ vật liệu lò bảo đảm hoạt động an toàn, bền vững của lò phản ứng.

5. Nội dung chi tiết môn học:
Chương 1. Các yêu cầu cơ bản của vật liệu lò

1.1. Cấu trúc cơ bản của lò phản ứng.

1.2. Vỏ bọc nhiên liệu

1.3. Thùng lò, toà nhà lò

1.4. Chất làm chậm

1.5. Các vật liệu khác

Chương 2: Hiệu ứng bức xạ cường độ lớn đối với kim loại, hợp kim.

2.1. Các dạng sai hỏng cấu trúc tinh thể do bức xạ

2.2. Các hiệu ứng đối với tính chịu nhiệt

2.3. Các hiệu ứng đối với tính bền cơ học

2.4. Các hiệu ứng đặc biệt khác

Chương 3. Vật liệu tải nhiệt dưới tác dụng của bức xạ

3.1. Tải nhiệt là chất khí

3.2. Nước thường và nước nặng

3.3. Kim loại hỏng
Chương 4. Các vấn đề hiện nay của vật liệu lò phản ứng.

4.1. Các vật liệu tiên tiến 

4.2. Vật liệu của các thiết bị đo, kiểm tra

4.3. Công nghệ sử lý, kiểm tra, thay thế

6. Học liệu
- Học liệu bắt buộc :

1. Ngô Quang Huy, Vật lý lò phản ứng hạt nhân, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2003
2. Phạm Quốc Hùng, Vật lý hạt nhân ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2006
3. Phạm Quốc Hùng, Cơ sở điện hạt nhân, NXB Đại học Quốc gia, 2005
- Học liệu tham khảo :
4. M. Gauthron, Les matériaux nucléaires, INSTN, France 1983

5. The Uni. of Michigan Bullentin. Vol 22, No 18, 1983

6. Thompson M.W Defects and Radiation Damage in Materials, Cambridge 1969

7. Beskorovani N.M et al., Konstructironnie materiali jadernych reaktorov, Maxcowva, Atomizdat 1972

7. Hình thức tổ chức dạy học:
7.1 Lịch trình chung (các con số là số tiết):
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Tổng

	
	Lý thuyết
	Thực tập
	Tiều luận và tự học
	

	Chương 1
	5
	
	
	5

	Chương 2
	5
	
	5
	10

	Chương 3
	5
	
	5
	10

	Chương 4
	5
	
	
	5


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:
	Tuần
	Nội dung chính
	S/V chuẩn bị
	Hình thức dạy
	Ghi chú

	1 , 2
	Chương 1: Các vật liệu chính và các yêu cầu cơ bản của lò
	Ôn [5, 6]
	Lên lớp
	

	3 – 6
	Chương 2:

- Các dạng sai hỏng

- Tính chịu nhiệt

- Tính bền cơ học

- Các hiệu ứng khác
	Đọc trước một số phần [3]
	Lên lớp + Thảo luận
	Có tiểu luận

	7-10
	Chương 3:

- Các loại tải nhiệt

- Khí

- Nước nhẹ, nặng

- Kim loại lỏng
	Ôn [5, 6]
	Lên lớp + Thảo luận
	Có tiểu luận

	11, 12
	Chương 4: 

- Các vật liệu mới 

- Các thiết bị do và kiểm tra 

- Công nghệ xử lý 
	Đọc trước tài liệu 
	Lên lớp +Thảo luận
	


+ Sau mỗi chương có nửa tiết tổng kết 

+ Các tiểu luận được trình bày tại lớp và thảo luận chung 

+ Kiểm tra giữa kỳ:Sau chương 6

+ Có thể có một thực nghiệm tại kính hiển vi điện tử nếu điều kiện cho phép.

8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

8.1. Yêu cầu về diều kiện giảng dạy

- Sử dụng máy chiếu hoặc overhead

- Sinh viên có thể truy cập mạng để tìm tài liệu
8.2. Yêu cầu với sinh viên

- Chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của giảng viên

- Làm các tiểu luận và trình bày theo kế hoạch

- Luyện tập phương pháp làm việc độc lập
9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

- Điểm tiểu luận và trình bày
: 20%
- Điểm kiểm tra giữa kỳ
: 30%
- Điểm kiểm tra cuối kỳ
: 50%
9.2. Lịch thi, kiểm tra.

- Thi giữa kỳ : tuần thứ 9

- Thi cuối kỳ : sau tuần thứ 15

- Thi lại : sau khi thi giữa kỳ 4 đến 5 tuần
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

        - Đối với bài tiểu luận: nội dung có khả năng hệ thống hoá các tài liệu truy cập, tham khảo, được trình bày ngắn gọn, logic, sinh viên phải hiểu nội dung viết ra, thể hiện khả năng làm việc độc lập, đề xuất được các ý kiến hợp lý tỏ ra có đào sâu suy nghĩ và sáng tạo.
        - Với bài kiểm tra cuối kỳ: không kiểm tra sự học thuộc lòng mà yêu cầu sự hiểu biết bản chất hoặc khả năng vận dụng vào các bài toán, vấn đề thực tế 

        - Hình thức : thi viết hoặc vấn đáp.
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